
SỞ Y TẾ SƠN LA 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

Số:       /BVĐKT-HCQT 

V/v yêu cầu báo giá gói thầu: Mua 

vật tư điện thay thế, sửa chữa năm 

2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Sơn La 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày      tháng 12 năm 2025 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá của các đơn vị để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật 

tư điện thay thế, sửa chữa năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La với nội dung cụ 

thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, 

phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Họ và tên: Bùi Hồng Thành 

- Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính quản trị 

- Số điện thoại: 0976.452.477 

- Địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La - Đường Lê 

Duẩn, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La.  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá, bằng hai hình thức:  

- Nhận trực tiếp: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La - 

Đường Lê Duẩn, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La. 

- Nhận qua email: hcqtbenhviendakhoasl@gmail.com (Bản scan báo giá gốc).  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

- Trong vòng 05 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá.  

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.   

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục yêu cầu báo giá: (Chi tiết tại phụ lục đính kèm) 

2. Địa điểm cung cấp: Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La – Đường Lê Duẩn, phường 

Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La.  

3. Thời gian thực hiện dự kiến: 12 tháng.   

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo số 

lượng thực tế mua sắm. 

mailto:hcqtbenhviendakhoasl@gmail.com
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5. Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:  

- Bảng chào giá; 

- Báo giá có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu báo giá; 

- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu theo quy định.  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng ĐD (đăng Website Bệnh viện); 

- Lưu: VT, HCQT, Khánh (2b). 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Thụ 

 

 



3 
 

 

Phụ lục  

Danh mục vật tư điện thay thế, sửa chữa năm 2026  

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La  

(Ban hành kèm theo Công văn số       /BVĐKT-HCQT ngày       /12/2025) 

STT 
Tên vật tư 

Thông số kỹ thuật 
Đơn vị tính 

Số lượng dự 

kiến 

1 

Aptomat 1 cực (CB) 16A 

Loại Aptomat: Aptomat Tép 

Dòng cắt: 16A 

Điện áp định mức: 230/240V~ 

Cái 10 

2 

Aptomat 1 cực (CB) 20A 

Loại Aptomat: Aptomat Tép 

Dòng cắt: 20A 

Điện áp định mức: 230/240V~ 

Cái 10 

3 

Aptomat 1 cực (CB) 32A 

Loại Aptomat: Aptomat Tép 

Dòng cắt: 32A 

Điện áp định mức: 230/240V~ 

Cái 10 

4 

Aptomat ba pha 100A 

Dòng điện định mức(A): 100 A. 

Điện áp làm việc định mức (V) : 230/400VAC. 

Tần  số định mức (Hz) : 50Hz / 60Hz. 

Cái 5 

5 

Aptomat ba pha 150A 

Dòng điện định mức(A): 150 A. 

Điện áp làm việc định mức (V) : 230/400VAC. 

Tần  số định mức (Hz) : 50Hz / 60Hz. 

Cái 5 

6 

Aptomat ba pha 200A 

Dòng điện định mức(A): 200 A. 

Điện áp làm việc định mức (V) : 230/400VAC. 

Tần  số định mức (Hz) : 50Hz / 60Hz. 

Cái 5 

7 

Aptomat ba pha 250A 

Dòng điện định mức(A): 250 A. 

Điện áp làm việc định mức (V) : 230/400VAC. 

Tần  số định mức (Hz) : 50Hz / 60Hz. 

Cái 5 

8 

Aptomat ba pha 30A 

Dòng điện định mức(A): 30 A. 

Điện áp làm việc định mức (V) : 230/400VAC. 

Tần  số định mức (Hz) : 50Hz / 60Hz. 

Cái 5 

9 

Aptomat ba pha 50A 

Dòng điện định mức(A): 50A. 

Điện áp làm việc định mức (V) : 230/400VAC. 

Tần  số định mức (Hz) : 50Hz / 60Hz. 

Cái 5 

10 

Aptomat hai cực 20A 

Loại Aptomat: Aptomat Tép 

Dòng rò: 20A 

Điện áp định mức: 230/240V~ 

Cái 5 
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11 

Aptomat hai cực 32A 

Loại Aptomat: Aptomat Tép 

Dòng rò: 32A 

Điện áp định mức: 230/240V~ 

Cái 5 

12 

Aptomat khối 15A 

Dòng định mức: 15A 

Cấp điện áp: 230V 

Dòng cắt định mức Icu: 1.5KA 

Dòng cắt thực tế Ics: 1KA 

Số cực: 2 

Chất liệu:  

Nhựa bakelit - Đồng - Sắt mạ màu 

Cái 7 

13 

Aptomat khối 20A 

Dòng định mức: 20A 

Cấp điện áp: 230V 

Dòng cắt định mức Icu: 1.5KA 

Dòng cắt thực tế Ics: 1KA 

Số cực: 2 

Chất liệu:  

Nhựa bakelit - Đồng - Sắt mạ màu 

Cái 7 

14 

Aptomat khối 30A 

Dòng định mức: 20A 

Cấp điện áp: 230V 

Dòng cắt định mức Icu: 1.5KA 

Dòng cắt thực tế Ics: 1KA 

Số cực: 2 

Chất liệu:  

Nhựa bakelit - Đồng - Sắt mạ màu 

Cái 7 

15 

Khởi động từ  

Dòng định mức: 40A 

Điện áp cuộn dây: 220VAC 

Tiếp điểm phụ: 2NO + 2NC 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Năm sản xuất: 2024 

Cái 15 

16 

Băng dính điện  

Chất liệu: PVC 

Chiều rộng: 18mm 

Độ dày: 0.18 mm 

Điện áp tối đa: 600V 

Đặc điểm: Cách điện, chống cháy 

Cái 50 

17 

Bóng đèn LED 1.2m 

Bóng: LED 

Công suất: 20 W 

Chất liệu: Thủy tinh 

Điện áp: 220V 

Nhiệt độ màu: 6500 K 

Hiệu năng chiếu sáng: 95 Lm/W 

Tuổi thọ: 30000 giờ 

Kích thước: 1200 x 26 (mm) 

Cái 50 
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18 

Bóng Bulb Led 15W 

Công suất: 15W 

Điện áp: 175-240V 

Nhiệt độ màu: 6500K 

Hiệu năng chiếu sáng: ≥90Lm/W 

Tuổi thọ: 30.000h 

Kích thước: 70x129mm 

Cái 50 

19 

Bóng Bulb Led 30W 

Công suất: 30W 

Điện áp: 175-240V 

Nhiệt độ màu: 6500K 

Hiệu năng chiếu sáng: ≥90Lm/W 

Tuổi thọ: 30.000h 

Kích thước: 70x129mm 

Cái 50 

20 

Bóng Bulb Led 50W 

Công suất: 50W 

Điện áp: 175-240V 

Nhiệt độ màu: 6500K 

Hiệu năng chiếu sáng: ≥90Lm/W 

Tuổi thọ: 30.000h 

Kích thước: 70x129mm 

Cái 30 

21 

Bóng LED tràn viền 1,2m (Bóng bán nguyệt) 

Công suất: 40W 

Điện áp: 110-245V/50Hz 

Nhiệt độ màu: 6500K 

KÍch thước: 1205x66x24,5mm 

Cái 50 

22 
Rơ le thời gian 

Điện áp định mức: 230V 

Nguồn cấp:  230V AC – 50/60Hz 

Cái 10 

23 

Bóng Downlight 9W 

Công suất: 15W 

Điện áp: 110-245V 

Màu ánh sáng: Ấm/Trắng 

Hiệu năng chiếu sáng: ≥95Lm/W 

Tuổi thọ: 30.000h 

Kích thước: 118x35mm 

Kích thước lỗ khoét: 90mm 

Cái 50 

24 

Bóng Downlight 7W 

Công suất: 7W 

Điện áp: 110-245V 

Màu ánh sáng: Ấm/Trắng 

Hiệu năng chiếu sáng: ≥95Lm/W 

Tuổi thọ: 30.000h 

Kích thước: 118x35mm 

Kích thước lỗ khoét: 90mm 

Cái 30 

25 Hạt công tắc 2 chiều Cái 50 

26 Hạt công tắc 1 chiều Cái 50 

27 Đầu cốt đồng phi 10 Cái 20 
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Kích thước: 10 mm 

Kích thước lỗ bắt vít: 5,3 - 8,4 mm 

Chất liệu: Đồng 

28 

Đầu cốt đồng phi 16 

Kích thước: 16 mm 

Kích thước lỗ bắt vít: 5,3 - 8,4 mm 

Chất liệu: Đồng 

Cái 20 

29 

Đầu cốt đồng phi 25 

Kích thước: 25 mm 

Kích thước lỗ bắt vít: 6,5 - 10,5 mm 

Chất liệu: Đồng 

Cái 20 

30 

Đầu cốt đồng phi 35 

Kích thước: 35 mm 

Kích thước lỗ bắt vít: 6,5 - 10,5 mm 

Chất liệu: Đồng 

Cái 20 

31 

Đầu cốt đồng phi 50 

Kích thước: 50 mm 

Kích thước lỗ bắt vít: 6.5 - 13 mm 

Chất liệu: Đồng 

Cái 20 

32 

Đầu cốt đồng phi 6 

Kích thước: 6 mm 

Kích thước lỗ bắt vít: 4,3 - 6,5 mm 

Chất liệu: Đồng 

Cái 20 

33 

Đầu cốt đồng phi 70 

Kích thước: 10 mm 

Kích thước lỗ bắt vít: 8,4 - 13 mm 

Chất liệu: Đồng 

Cái 20 

34 

Đầu cốt đồng phi 4 

Kích thước: 10 mm 

Kích thước lỗ bắt vít: 4,3 - 6,5 mm 

Chất liệu: Đồng 

Cái 20 

35 

Đầu cốt đồng phi 95 

Kích thước: 10 mm 

Kích thước lỗ bắt vít: 10,5 - 13 mm 

Chất liệu: Đồng 

Cái 20 

36 
Quạt treo tường 

Điện áp: 220 - 240V/50Hz 

Phương pháp điều khiển: Giật dây 

Cái 30 

37 

Dây điện 2x1,5 

Kích thước: 2x1,5 mm 

Cấp điện áp: 300/500V 

Chiều dày cách điện: 0,7 mm 

Chiều dày vỏ bọc: 0,8 mm 

Khối lượng gần đúng: 55,3 - 66,6 Kg/Km 

Mét 1.000 

38 
Dây điện 2x2,5 

Kích thước: 2x2,5 mm 

Cấp điện áp: 300/500V 

Mét 500 
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Chiều dày cách điện: 0,8 mm 

Chiều dày vỏ bọc: 0,8 mm 

39 

Dây điện 2x4 

Kích thước: 2x4 mm 

Cấp điện áp: 300/500V 

Chiều dày cách điện: 0,8 mm 

Chiều dày vỏ bọc: 1,1 mm 

Mét 300 

40 Dây thép 1,5 ly Kg 10 

41 Dây thép 3 ly Kg 10 

42 
Đế nổi đơn 

Chất liệu: Nhựa chống cháy 

Kích thước:  

Cái 200 

43 

Đui treo tường 

Chất liệu: Nhựa cứng chống cháy 

Màu sắc: Trắng 

Điện áp: 250V 

Cái 100 

44 

Đui xoáy treo 

Chất liệu: Nhựa cứng chống cháy 

Màu sắc: Trắng 

Điện áp: 250V 

Cái 100 

45 

Máng điện 14× 2.4cm dài 2 m 

Chất liệu: Nhựa chống cháy 

Kích thước: 24x14 mm 

Màu sắc: Trắng 

Cây 200 

46 

Mặt 1 lỗ  

Kích thước: 120 x 70 mm 

Số lượng công tắc: 1 

Chất liệu: Nhựa PC, chống lão hóa bởi từ 

trường của dòng điện.  

Cái 30 

47 

Ổ cắm đôi 2 chấu 

Kích thước: 120 x 70 mm 

Số lượng chân cắm: 2 cái 

Dạng chân cắm: 2 chấu 

Chất liệu: Nhựa PC, chống lão hóa bởi từ 

trường của dòng điện. 

Cái 50 

48 

Ổ cắm đôi 3 chấu 

Kích thước:  120 x 70 mm 

Số lượng chân cắm: 2 cái 

Dạng chân cắm: 3 chấu 

Chất liệu: Nhựa PC, chống lão hóa bởi từ 

trường của dòng điện. 

Cái 50 

49 

Ổ 3D3S-3M 

Độ dài dây: 3m 

Tiết diện dây dẫn: 2x0,75mm 

Điện áp: 10A - 2200W 

Cái 100 

50 Ổ 3D3S-5M Cái 80 
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Độ dài dây: 5m 

Tiết diện dây dẫn: 2x0,75mm 

Điện áp: 10A - 2200W 

51 

Quạt thông gió 

Chất liệu: Nhựa PP, nhựa ABS 

Công suất: 28W 

Lưu lượng gió: 500m3/h 

Điện áp: 220 - 230V/50Hz 

Âm trần 

Cái 15 

Ghi chú:  

- Giá đã bao gồm: Các loại thuế theo quy định của Bộ tài chính; chi phí vận chuyển, bàn 

giao cho đơn vị sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La; 

- Các hạng mục: Số liệu nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Nhà thầu được phép 

khảo sát thực tế tại đơn vị, báo giá chi tiết các hạng mục thực hiện theo yêu cầu thực tế 

của hạng mục;  

- Báo giá phải thể hiện đầy đủ danh mục, số lượng, công việc, đơn giá, thành tiền, 

xuất xứ và lưu ý khác (nếu có)./. 
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